
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 33 (01/5/2023 - 05/5/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
01

/5
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tham gia kể chuyện về việc làm tốt của em Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Trái Đất xanh của em Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Đọc Trái Đất xanh của em Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Đăng Hiền Thảo

B
A

 (0
2/

5/
20

23
) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Đọc Hừng đông mặt biển Nguyễn Đăng Hiền Thảo

4 Tiếng Việt Nghe - viết Hừng đông mặt biển Phân biệt ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Kỹ năng sống



TƯ
 (0

3/
5/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Ôn tập cuối năm Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? Nguyễn Đăng Hiền Thảo

2 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trái Đất (tiếp theo) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Đạo đức Thực hiện quy định nơi công cộng (tiết 4) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

N
Ă

M
 (0

4/
5/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Ôn tập cuối năm Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 TNXH Một số hiện tượng thiên tai (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa M( Kiểu 2), Mưa thuận gió hòa Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU
1 HĐTN HĐGDTCĐ: Chia sẻ về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân. Chia sẻ những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thânNguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Robotics
3 TNXH Một số hiện tượng thiên tai (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

SÁ
U

 (0
5/

5/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nghe - kể Chuyện của cây sồi Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Ôn tập cuối năm Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Tiếng Việt Đọc một thơ về thiên nhiên Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 HĐTN SHL:  Hát về chủ đề nghề nghiệp Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 33 (01/5/2023 - 05/5/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
01

/5
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tham gia kể chuyện về việc làm tốt của em Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Anh Em làm được những gì? Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Trái Đất xanh của em Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Đọc Trái Đất xanh của em Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết chữ hoa M( Kiểu 2), Mưa thuận gió hòa Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Em làm được những gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng

4 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? Nguyễn Kiều Bích Phượng



B
A

 (0
1/

10
/2

02
2)

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Robotics Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Kỹ năng sống Nguyễn Kiều Bích Phượng

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc Hừng đông mặt biển Nguyễn Kiều Bích Phượng

2 Tiếng Việt Nghe - viết Hừng đông mặt biển Phân biệt ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt Nguyễn Kiều Bích Phượng

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Ôn tập cuối năm Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trái Đất (tiếp theo) Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Đạo đức Thực hiện quy định nơi công cộng (tiết 4) Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Ôn tập cuối năm Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Việt Nghe - kể Chuyện của cây sồi Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 TNXH Một số hiện tượng thiên tai (tiết 1) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Chia sẻ về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân. Chia sẻ những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thânNguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Việt Đọc một thơ về thiên nhiên Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Toán Ôn tập cuối năm Nguyễn Kiều Bích Phượng



SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2)

CHIỀU
1 TNXH Một số hiện tượng thiên tai (tiết 2) Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN SHL:  Hát về chủ đề nghề nghiệp Nguyễn Kiều Bích Phượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 33 (01/5/2023 - 05/5/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
01

/5
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tham gia kể chuyện về việc làm tốt của em Hoàng Thị Phương
2 Toán Em làm được những gì? Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc Trái Đất xanh của em Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Đọc Trái Đất xanh của em Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Viết chữ hoa M( Kiểu 2), Mưa thuận gió hòa Hoàng Thị Phương

B
A

 (0
2/

5/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt Nghe - viết Hừng đông mặt biển Phân biệt ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt Hoàng Thị Phương



B
A

 (0
2/

5/
20

23
) SÁNG

2 Toán Em làm được những gì? Hoàng Thị Phương
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

4 Tiếng Việt Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

TƯ
 (0

3/
5/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Ôn tập cuối năm Hoàng Thị Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Kỹ năng sống Hoàng Thị Phương
2 Robotics Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Đọc Hừng đông mặt biển Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (0

4/
5/

20
23

)

SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Ôn tập cuối năm Hoàng Thị Phương
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Chia sẻ về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân. Chia sẻ những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thânHoàng Thị Phương
4 TNXH Một số hiện tượng thiên tai (tiết 1) Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Mở rộng vốn từ Trái Đất (tiếp theo) Hoàng Thị Phương
2 Tiếng Việt Nghe - kể Chuyện của cây sồi Hoàng Thị Phương
3 Đạo đức Thực hiện quy định nơi công cộng (tiết 4) Hoàng Thị Phương



SÁ
U

 (0
5/

5/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Đọc một thơ về thiên nhiên Hoàng Thị Phương
4 Toán Ôn tập cuối năm Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 TNXH Một số hiện tượng thiên tai (tiết 2) Hoàng Thị Phương
2 HD Ôn tập Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL:  Hát về chủ đề nghề nghiệp Hoàng Thị Phương


